67. KỸ THUẬT TRỒNG THANH LONG 

67.1. ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH: 

- Thanh long thích hợp vùng đất cao, thoát nước tốt. Chịu hạn khá, không chịu ngập. Thanh Long cũng có thể trồng trên đất xám, đất phù san, đất đỏ và đất phèn nhưng phải thoát nước tốt. 

- Cây cần nhiều ánh sáng, nếu rợp cây sẽ chậm lớn và không ra hoa. 

67.2. GIỐNG:

Giống Thanh Long phổ biến hiện nay là giống ruột trắng, vỏ quả có màu đỏ khi chín. Gần đây có Thanh Long ruột vàng và Thanh Long ruột đỏ. 

67.3. KỸ THUẬT TRỒNG:

67.3.1. Thời vụ:

Ở các tỉnh Miền Nam có 2 vụ chính: Đối với vùng thiếu nước tưới nên trồng vào đầu mùa mưa (tháng 4 - 5 dương lịch) lúc này cây ra hoa sẽ khó khăn khai thác hom giống. Đối với vùng có điều kiện tưới tiêu tốt, trồng vào cuối mùa mưa (tháng 10 - 11 dương lịch) cây đang thu hoạch có khả năng cung cấp hom giống thuận lợi cho vùng có đủ nước tưới vào mùa khô. Hiện nay Thanh long cũng được trồng ở một số tỉnh Miền Bắc, thời vụ trồng vào vụ Xuân (tháng 2-3) khi đã có mưa xuân. 

67.3.2. Chuẩn bị đất trồng:

Cần đắp mô trước khi trồng, mô rộng 0,6m - 0,8m, cao 0,3m - 0,5m. Cây Thanh Long là loại dây leo, cần chuẩn bị trụ trước khi trồng để cây phát triển. Có thể dùng trụ sống (cây sống), phải tỉa bớt nhánh trên trụ thường xuyên cho Thanh Long phát triển tốt, hoặc dùng cây trụ chết, tốt nhất nên dùng trụ bằng xi măng. 

67.3.3. Giống trồng:

Hom giống có tuổi khoảng 1 năm trở đi, dài 0,7m - 1m, hom mập, có màu xanh đậm, các vết mang trùm gai phải tốt, không sâu bệnh. 

67.3.4. Khoảng cách trồng và mật độ:

Khoảng cách trồng thích hợp là 3m x3m, mật độ 1. 100 trụ/ha hoặc 2,8m x 3,0m mật độ 1. 200 – 1. 300 trụ/ha, mỗi mô trồng 3 - 4 hom, sâu 5cm (tuỳ đường kính trụ), áp phần thẳng của cành vào thân trụ. 

67.4. BÓN PHÂN:

Đối với cây 1 tuổi: Lượng phân bón dùng cho mỗi trụ là: 10kg phân hữu cơ, 0,5kg super lân, 0,5kg urê và 0,5kg NPK(16 - 16 - 8) chia làm 04 lần bón:

+ Lần 1 (trước khi trồng): Toàn bộ phân hữu cơ và phân lân. 

+ Lần 2 (một tháng sau khi trồng): 1/3 lượng phân Urê + 1/3 lượng phân NPK. 

+ Lần 3 (6 tháng sau khi trồng): 1/3 lượng phân Urê + 1/3 lượng phân NPK. 

+ Lần 4 (cây ra hoa): 1/3 lượng Urê + 1/3 lượng  phân NPK. 

Đối với cây 2 tuổi trở đi: Lượng phân bón dùng cho mỗi trụ là: 15kg phân hữu cơ, 0,5kg Super lân, 0,5kg Urê, 0,5kg NPK, 0,5kg Clorua kali. Chia làm 3lần bón chính. 

+ Lần 1 (Sau khi thu hoạch): Toàn bộ phân hữu cơ, phân lân và 1/3 lượng phân urê. 

+ Lần 2 (2 tháng sau khi thu hoạch): 1/3 lượng phân Urê + 2/5 lượng phân NPK và 1/2 lượng phân Clorua kali. 

+ Lần 3 (4 tháng sau khi thu hoạch): 1/3 lượng phân Urê + 2/5 lượng phân NPK và 1/2 lượng phân Clorua kali. 

Số phân NPK còn lại (1/5) sẽ bón bổ sung sau đợt ra quả. Có thể sử dụng thêm phân bón qua lá để tăng ra hoa đậu quả. 

Trong trường hợp không dùng phân đơn, chỉ sử dụng phân tổng hợp NPK chuyên dùng đối với Thanh Long thời kỳ kinh doanh thì cách bón như sau:

- Bón phân hữu cơ hàng năm 10 – 15kg/trụ/năm. 

- Bón thúc: 

+ Khi tỉa cành: 0,3 – 0,5kg NPK (30 – 20 – 5)/trụ + 0,25  - 0,3 Sulfat Nitrate/trụ. 

+ Trước khi ra hoa (7 ngày trước khi thắp đèn): 0,3 – 0,5kg NPK (13 – 13 – 20)/trụ + 0,1kg Sulfat Nitrate/trụ. 

+ Sau mỗi lứa quả: 0,15 – 0,20kg NPK (15 – 9 – 20)/trụ. 

+ 0,1kg Nitrabor/trụ kết hợp phun MgNO3 với nồng độ 50g/10 lít nước. Liều lượng 800 lít dung dịch đã pha cho 1 ha để kích thích ra cành mới và hạn chế rám cành trong mùa khô. 

67.5. CHĂM SÓC: 

- Cần cung cấp đủ nước cho cây phát triển, thiếu nước nhiều cây teo lại,  làm giảm số đợt ra hoa, nụ hoa rụng nhiều, quả nhỏ, hạn chế hiệu quả trong đèn. Tuỳ theo độ ẩm và kết cấu của đất để xác định số lượng lần tưới. Thông thường 3 – 7 ngày tưới ẩm 1 lần. 

- Làm cỏ thường xuyên kết hợp với bón phân và phủ gốc cho cây vào mùa nắng. 

- Trong 1 - 2 năm đầu nên tận dụng đất trồng thêm cây ngắn ngày xen vào nhằm tăng thêm hiệu quả cho sản xuất. 

- Tỉa cành: Đây là khâu rất quan trọng đối với Thanh Long thời kỳ kinh doanh, bao gồm 3 giai đoạn như sau:

+ Tỉa đau: Sau đợt thu hoạch trái hoặc ngay trước lúc thu hoạch đợt trái cuối cùng tỉa bỏ 2/3 số cành già, cành yếu hoặc cành bị sâu bệnh. 

+ Tỉa lựa: Tỉa lựa thường xuyên trong quá trình chăm sóc, bón phân thúc cho thanh long cần lựa bỏ những cành ốm yếu hoặc bị sâu bệnh. 

+ Tỉa sửa cành: Khi cây đã cho trái ổn định, trên cành vẫn tiếp tục mọc cành non, cần tỉa bỏ cành này để tập trung dinh dưỡng nuôi trái. Bắt đầu từ năm thứ 3 trở đi cần tỉa bỏ cành già đã cho quả năm trước, cành bị sâu bệnh, cành ốm yếu. Mỗi cành mẹ chỉ cần chừa lại 1 - 3 cành mập. 

67.6. XỬ LÝ ĐỂ THANH LONG CÓ TRÁI SỚM:

- Dùng đèn điện thắp sáng ban đêm ở vườn Thanh Long: Dùng bóng đèn tròn 75 - 100W hoặc bóng đèn huỳnh quang 1,2m treo 1 bóng cho 4 trụ liên tục 15 - 20 đêm, mỗi đêm 7 - 10 tiếng đồng hồ tuỳ theo mùa. Sau khi ngừng thắp sáng đèn 3 – 5 ngày thì cây ra hoa. Từ khi ra hoa đến khi thu hoạch từ 52 – 55 ngày. Lưu ý trước khi thắp đèn 1 tuần cần bón phân đón hoa có tỷ lệ lân và kali cao. Khi bắt đầu thắp đèn thì xử lý thêm phân Krista. MKP với lượng 100g/trụ để đạt tỷ lệ ra hoa cao. 

- Dùng biện pháp thâm canh: Vào đầu tháng 8 chặt bỏ những cành vừa cho thu trái, mỗi cành chỉ để lại 1 đoạn dài 20 - 30cm. Xới nhẹ đất xung quanh gốc. Bón mỗi trụ 10 - 15kg phân chuồng hoai mục + 2kg phân vi sinh + 0,4kg super lân + 0,2kg urê. Sau tết Nguyên đán bón thêm mỗi trụ 0,5kg NPK (16 - 16 - 8) + 0,2kg super lân + 0,2 kg kali + 0,1kg urê rồi tưới ẩm thường xuyên. Đầu tháng 2 cây ra nụ hoa, đến rằm tháng 3 sẽ có quả thu hoạch. Đồng thời với bón phân phải chú ý tỉa nhánh. Mỗi trụ chỉ nên để 2 nhánh cấp 1. Trên nhánh cấp 1 chỉ để 2 chồi cấp 2. 

- Dùng chất điều hoà sinh trưởng: Phun 4 lần, mỗi lần cách nhau 1 tuần theo hướng dẫn các chất sinh trưởng Gibberellin, KNO3 phối hợp với phân vi lượng, axid Humic. . . 

67.7. SÂU BỆNH:

67.7.1. Kiến lửa (Solenopsis geminata): 

- Gây hại suốt quá trình sinh trưởng của cây trồng. 

- Cách phòng trừ: Dùng 1 trong các loại thuốc: Basudin, Furadan rải chung quanh gốc, hoặc thuốc trừ sâu Decis, DDVP,. . . nồng độ 2%. 

67.7.2. Bọ xít  (Cyclopelta obscura): 

Gây hại từ khi có nụ hoa đến khi hình thành quả, tạo các vết thâm đen trên vỏ trái làm giảm phẩm chất của quả. 

Cách phòng trừ:  Phun 1 trong các loại thuốc Trebon, Applaud, Bassa,. . . nồng độ 2%. 

67.7.3. Ruồi đục trái: 

- Chích hút nhựa trên quả, làm thối phần thịt quả, nhựa chảy ra ngoài vỏ quả, quả bị hư hoàn toàn có thể làm thiệt hại đến 1/3 năng suất. 

- Cách phòng trừ: Phun 1 trong các loại thuốc Trebon, Applaud, . . . có thể làm bẫy diệt ruồi bằng dứa, chuối chín,. . . trộn với Furadan. Có thể đặt bẫy VIZUBON-D để dẫn dụ và tiệt ruồi đực, khi thấy ruồi chết vừa đầy bề mặt của bẫy thì tiến hành phun 1 trong các loại thuốc: Viserin 4,5EC, Videci 2. 5ND. . . để trừ ấu trùng (dòi) của ruồi vàng. 

67.7.4. Bệnh thối cành: 

- Vết bệnh có màu nâu vàng, sũng nước trên cành, chuyển cành sang màu vàng, phần thịt cành thối, còn lại lõi cành. Bệnh thường xuất hiện trên cành đã trưởng thành. 

- Cách phòng trừ: Cắt bỏ cành bị bệnh. Phun 1 trong các loại thuốc như: Mancozeb, Benomyl, Ridomil . . . Viroval 50 BTN, Vixazol 275SC, Viben 50 BTN nồng độ 0,2% phun 2 lần, mỗi lần cách nhau 7 ngày. 

67.8. THU HOẠCH:


Từ tháng 5 - 10 dương lịch, khi quả chuyển màu đỏ 3 - 5 ngày thì thu hoạch. Dùng kéo sắc cắt sát vào cành để thu quả có cả cuống. 
